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Đề số 01

Câu 1: (2đ)
Trình bày nhiệm vụ, điều kiện công tác, đặc điểm kết cấu của nắp máy?

Câu 2: (3đ) 
 Nêu các cách lắp ghép chốt piston vào đầu nhỏ thanh truyền và bệ chốt, phân tích ưu nhược điểm của từng cách?

Câu 3: (3đ)
Nêu cấu tạo các chi tiết trong hệ thống phân phối khí ?
Phân tích ưu nhược điểm của các phương pháp dẫn động trục cam?

Câu 4: (2,0đ)
Vẽ sơ đồ, trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện đèn báo áp suất nhớt?
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ĐÁP ÁN ĐỀ 01
Câu 1: (2đ)
Nhiệm vụ: 
	Cùng đỉnh piston và xy-lanh tạo thành buồng đốt. Nắp xy-lanh là nơi gắn: bu-gi, kim phun, cụm xúpáp, trục cam... Ngoài ra, trên nắp xy-lanh còn bố trí các đường nạp, đường thải, đường nước làm mát, đường dầu bôi trơn... (0,5 đ)
Điều kiện công tác: 
· Chịu tải trọng nhiệt rất lớn, nhiệt độ không đều, vùng nóng nhất là ở giữa 2 xúpáp và hay bị nứt ở phần giữa 2 xúpáp.
· Chịu áp suất khí thể rất lớn và bị ăn mòn hóa học bởi các chất ăn mòn có trong sản phẩm cháy. (0,5 đ)
Đặc điểm kết cấu:
· Nắp máy là chi tiết có hình dạng rất phức tạp. Mặt dưới được mài phẳng để lắp vào thân máy. Mặt này có khoét lỗ buồng đốt.
· Nắp máy động cơ xăng có kết cấu phụ thuộc vào kiểu buồng cháy, số xúpáp, cách bố trí xúpáp và bu-gi, kiểu bố trí đường  nạp và đường thải. Kiểu làm mát (bằng nước hay bằng gió) do đó nắp xy-lanh động cơ xăng thường đúc bằng hợp kim nhôm vì nhẹ, tản nhiệt và chống kích nổ tốt.
· Nắp máy động cơ Diesel có kết cấu phức tạp hơn so với động cơ xăng. Trên nắp xy-lanh phải bố trí các đường nạp, đường thải, cụm xúpáp của cơ cấu phối khí xúpáp treo. Ngoài ra còn rất nhiều chi tiết như kim phun, buồng cháy phụ, van giảm áp, bu-gi sấy (bu-gi xông máy). Do thường làm mát nắp xy-lanh bằng nước nên được đúc bằng gang hợp kim.
· Nắp máy có thể đúc liền hay rời từng cụm. Động cơ chữ V thì mỗi bên có một nắp xy-lanh. Còn động cơ KDM-46, KDM-100 thì cứ 2 xy-lanh có 1 nắp xy-lanh và có thể đổi lẫn cho nhau được. (1,0 đ)
Câu 2: (3đ) 
Lắp chốt piston vào đầu nhỏ thanh truyền và bệ chốt theo 3 kiểu sau:
Chốt piston cố định trên đầu nhỏ thanh truyền:
Ưu điểm: giảm được chiều rộng đầu nhỏ thanh truyền so với các kiểu lắp ghép khác do đó tăng chiều dài bệ chốt để cải thiện bôi trơn chốt và giảm độ võng.
Khuyết điểm: 
· Do chốt chỉ quay trên bệ 1 góc quay nhất định nên sự mài mòn chốt không đều.
· Đối với piston bằng nhôm thì không thích hợp vì khe hở giữa bệ chốt và chốt tương đối lớn do đó dễ xảy ra tiếng gõ khi nóng máy vì vậy phải dùng bạc lót.
· Do mặt chịu lực của chốt ít thay đổi nên tính chịu mỏi kém. (1,0 đ)
Cố định chốt piston trên bệ chốt
Đầu nhỏ thanh truyền và chốt lắp lỏng.
Bệ chốt và chốt lắp chặt bằng bulông hoặc chốt chẻ.
Ưu điểm: Do chốt cố định nên không có sự chuyển động tương đối giữa chốt và bệ chốt nên chiều dài bệ chốt giảm, bề rộng đầu nhỏ thanh truyền tăng dẫn đến tăng bề mặt tiếp xúc của chốt làm giảm sự mài mòn chốt và đầu nhỏ thanh truyền.
Khuyết điểm: 
· Vì bề rộng đầu nhỏ thanh truyền tăng làm chiều dài bệ chốt giảm do đó độ võng thanh truyền tăng nên ứng suất uốn tăng.
· Bệ chốt khoan lỗ làm ren nên gây ứng suất tập trung.
· Chốt bị mài mòn không đều do vậy vùng chịu lực của chốt piston không đổi nên tính chịu mỏi của chốt kém. (1,0 đ)
Lắp tự do ở cả 2 mối ghép:
Ưu điểm: 
· Đây là kiểu lắp mà chốt piston xoay tự do trong lỗ đầu nhỏ thanh truyền và trong bệ chốt piston.
· Bề mặt làm việc của chốt luôn thay đổi do chốt xoay tự do vì vậy chốt mòn đều và chịu mỏi tốt hơn.
· Nếu có chất bẩn chui vào làm kẹt chốt với chi tiết này thì chi tiết kia vẫn chuyển động tương đối với chốt tránh gây ra cào xước trên bề mặt tiếp xúc.
Khuyết điểm: 
· Tuy nhiên phải giải quyết vấn đề bôi trơn ở cả 2 mối ghép và phải có kết cấu hạn chế di chuyển dọc trục của chốt, thông thường dùng vòng hãm hoặc nút kim loại mềm có mặt cầu
· Do các mối ghép động nên phải giải quyết vấn đề bôi trơn cho các mối ghép này. Sau đây là một số phương án dùng trong thực tế: đối với bệ chốt thường được khoan lỗ dẫn dầu do xéc-măng gạt về hoặc khoan lỗ hứng dầu. Còn đối với thanh truyền để bôi trơn người ta có thể dùng lỗ hứng dầu hoặc bôi trơn cưỡng bức kết hợp với làm mát đỉnh piston bằng dầu có áp suất cao từ trục khuỷu dọc theo thân thanh truyền như được dùng trong động cơ IFA W 50 hoặc ZIL 130 (1,0 đ)
Câu 3: (3đ)
Hệ thống phân phối khí cấu tạo gồm: trục cam, con đội, đũa đẩy, cò mổ và trục cò mổ, bệ xúpáp, ống kèm xúpáp, xúpáp, lò xo xúpáp, móng hãm (1,0 đ)
Các phương pháp dẫn động trục cam:
Trục cam được dẫn động trực tiếp hoặc gián tiếp từ trục khuỷu với tỷ số truyền 1:2 cho động cơ 4 kỳ.
· Dẫn động trục cam bằng bánh răng:
· Khi trục khuỷu và trục cam gần nhau người ta dùng 1 cặp bánh răng để dẫn động trục cam.
· Khi trục khuỷu và trục cam xa nhau có thể dùng 1 hoặc nhiều bánh răng trung
 
· Để giảm ồn trong quá trình chuyển động cặp bánh răng trục cam và trục khuỷu thường được làm bánh răng nghiêng. Để đảm bảo lắp đúng vị trí bánh răng trục khuỷu và bánh răng trục cam phải có dấu. (0,5 đ)
·  Dẫn động trục cam bằng xích: Trong trường hợp khoảng cách giữa trục khuỷu và trục cam xa nhau. Khi đó trục cam được dẫn động bằng bộ truyền xích có bộ phận căng xích. Tuy nhiên khi làm việc, bộ truyền xích gây ồn và dễ bị rung động làm sai lệch pha phân phối khí. (0,5 đ)
· Dẫn động trục cam bằng trục: Khi trục khuỷu đặt xa trục cam có thể dùng trục trung gian dẫn động trục cam. Việc ăn khớp giữa trục khuỷu,trục trung gian, trục cam thông qua 2 cặp bánh răng côn, có ổ bi đỡ chặn để trục trung gian không xê dịch theo chiều trục. (0,5 đ)
· Dẫn động trục cam bằng đai:
· Đa số các động cơ ngày nay đều sử dụng phương pháp này,ưu điểm lớn của nó là truyền động êm dịu, đai có tuổi thọ khá lớn và giá thành thấp hơn xích nhiều lần.
· Để đai luôn căng trong quá trình làm việc người ta dùng bánh căng đai. (0,5 đ)
Câu 4: (2,0đ)
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Sơ đồ mạch điện đèn báo áp suất nhớt  (1,0 đ)

· Nếu áp lực nhớt bôi trơn không đủ sẽ ảnh hưởng tới điều kiện làm việc của động cơ. Công tắc áp suất nhớt được gắn trên đường nhớt chính bên hông động cơ, thường có ló ra một cọc, khi đủ áp suất bơm, màng đội tiếp điểm mở, đèn tắt.
· Khi áp suất trong mạch bôi trơn nhỏ hơn 0,5 kg/cm2 màng trở về vị trí cũ, đóng tiếp điểm, đèn sáng, báo cho người lái xe biết trong hệ thống bôi trơn có vấn đề. (1,0 đ)
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